
STT Mặt cắt đường Lòng đường

Giá đất
thương
mại dịch
vụ

Giá đất sản
xuất kinh
doanh phi
nông nghiệp

1 MC(7,5 - 15 - 6 - 15 - 7,5) 15m x 2 làn 3,688 2,943
2 MC (6,0 - 10,5 - 6,0) 10,5m 2,485 2,026
3 MC (2,0 - 10,5 - 2,0) 10,5m 2,352 1,894
4 MC (6,0 - 7,5 - 6 - 7,5 - 6,0) 7,5m x 2 làn 2,485 2,026
5 MC (6,0 - 7,5 - 2,0) 7,5m 2,221 1,763
6 MC (4,0 - 7,5 - 4,0) 7,5m 2,221 1,763
7 MC (1,0 - 6,0 - 1,0) 6,0m 2,083 1,624

GIÁ ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO
(Kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của UBND thành phố 

Đà Nẵng)

ĐVT: 1.000 đ/m2


